
| -Childrenfrom 1to 5yearsold:7,5ml.onceaday

| KEEPDUTOFREACHOFCHILDREN.

| READPACKAGEINSERTCAREFULLYBEROREUSE.

|

| $616SXAstNo: |

|| He:

 

 

 

DOSAGE&ADMINISTRATION: -Childrenabove 6 oldandadults 15mlonce |
adayoras physician |
Taken30minutes mealswith somewater |
ormixedwithfoods, |
Shakethebottle weilbeforeuse,

INDICATIONS,CONTRAINDICATIONSAND |

FURTHER (INFORMATION:Retertopackayeinsert. |

STORAGE:Temperaturebelow30°Cprotect fram |

Cyan |

Box of 1 bottle of 30 mi

   

   

|
}
|

UEULUGNGVACACHDUNG:
-Tremti - Studi: Udng 7,5 mi,mdingay1Lin.
- Trẻemiữ6tuổi trởlênvàngườilửn: Liống 15ml,
nỗingày 1tên.

|Hoặctheosựhướng dẫncủathầy thuốc

Nêu uốngthuốctrướcbửa ănsánghoặctrưa3⁄0

phicóthểđũnguốngriêngvớimột it nướchay
hỏatrộnvớithứcén.
áckychaithuốctrướckhíđúng.

  

 

| ChỈĐỊNH,CHỐNGCHÍĐỊNH VÀ CÁCTHÔNGTIN
KHẮC:Bocterhướngdẫnsửdụngthuốc.
BẢOQUẦN:Nhiệtđộdưới30C,tránhánhsáng.

ĐỀXATẮM TAYTRẺEM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNTRƯỚCKHIDÙNG.

  

     
    

 

 

 

Bivikiddy +

| (30ml)

| Carton box: 37 x 37 x 87 mm
Label size: 40 x 95 mm

 

   
   
     
  
     
  

 

      

Hop 1 chai 30 ml

eM

    LIÊULƯỢNGGVÀCÁCH DÙNG:
Trẻemtừ 1- 5tuổi : Uống 7,5 mí, m5Ebgy/1Lất,
- Trẻemtử 6tuổitrởlênvàngườilớic LiööÐ-TS+vd,
mỗingày(tần.

Huộc ĩrzsgtrdngdầncủathấythước
én uốngthuốc trước rửaănsánghoặctrưaT0

phút,củthểđừng uống riêngvớimộtít nướchay

  

 

      
  
  

     

   

hỏatrận vơi Phướcăn.

tác kýcheơithuyốctrướckhidung.
CHỐNGCHỈĐẸNHãVÀCÁCTHÔNGTIMKHẮC:ĐọcCdnest trờhakbuodẩmtửchưng thước- BỗvungvàphôngngữathiếuhụtViarninvềkhoảng BẢOQUẲN:Nhiệtdù dưới3C,tránh ánhráng.chấtchotrẻ em vàthanhthiếu niêntrongthờiký tăng ĐỂXÃTẮMTÂYTRẺEM.trưởng,các trườnghợp biếngan, chếđộkhông cân đi, ĐỌCKŸHUDÙnG:DLẮMTRUẾỚCKHDŨNG,dnkiếng,cối nương,chắm lấn.

Phụchỏi sứckhoẻraubệnhrặt, rauphẫuthuậthoặc
as trim la Tuổi
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DOSAGE &ADMRISTRATIOE

Childrenfrom 1 to 5yearsoldl:7,Sml,once a day

Children above 6 years old and adults: 15 mi,
onceadayorasdirectedbyphysician

Taken 30minutesbeforemeals with some water
ormixedwithfoods.

Shakethebottlewellbeforeuse

INDICATIONS,CONTRAINDICATIONSAND
FURTHER INFORMATION: Refer to package
insert.

STORAGE: Temperature below 30°C, protect
from light.

KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN.

READ PACKAGE UESERT CAREFULLY BEFORE

USE.

SØðKha

odopet
-Bềtung! Cd
chengchatchoerdernvb!thanhthitunian borg

thally Lăngtrưởng,cáctrườnghợpliếng chếđộ.
ciara,lethtronrgcaryG0),brrkfrEvexvoicưng,

>PhybÃiLúc hodtau trệnhtật,sauphẩuthuật

hoặcnhiễmtrúngchomại tip nati.

 
 

     

  

Hop 1 chai 60 mi

Dung dịch uững

Bivikiddy +
(60m!)

Carton box size: 105 x 45 x 45 mm|

Label Size: 45 x 95 mm |   

LIEULUGHEVACACHBORE:
-Trễemtử1- Stuổi:Uống 7,5 mi,mỗingày1  

     lần.
~ Trẻemtữ 6tuổitrởlênvà người lớn: Uống
15 ml, mỗingày 1lần.

Hoặctheosựluddngdẫncủathảy thuốc
Nênuốngthuốctrướcbữaănsáng hoặctrưa
30phút,cóthể dùnguốngriêngvớimột ft
nướchayhỏa trộnvớithức án.
LẮckÿchaithuốctrsdúckhidừng.

 

  
  
    

 

CHÍĐỀ,CHỐNGCHÍĐỊNH VÀCACTHONG
TINKHÁC:Đọcrờhướngđẫnsửdựngthuốc.

 

    

 

BẢOQUẦN:Nhiệtđộ dưới 30C,tránhánhsáng.

ĐỀXATẮMTAYTBRẺEM, :
ĐỌCNŸHƯỚNGDANTRUOCIONDUNG.

   

 

   
   

  

 

Oralsolution  

 

utu \
~ Trẻemtừ 1- štuổi :Llốïng 7šml,mỗi
-Thửơntừ 6tuổi trởlênvàngườilên:
máingày1lần.
'Hoặctheotựhướngdẫn của hảydưước.

Mếouốngthuốc max bitănxánghoặctrưa30
phu\,cóthểdựnguống fiêng w#một ítnướchay

Seee ee

   

  

  

  
  

  

    

CHỐNGCHÍĐẸH VÀCÁCTHÔNGTIMKHÁC:Đợc
tửhƯơngdân uửdụng thuốc.

ĐÀOQƯÌNMiiệtđộđứTU,trênh Ảnhsáng.
ĐỂXã TẮM TAYTRẺEat,
ĐỌC KÝ IHANG ĐÀNTRƯỚCEĐaDŨNG,
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DOSAGE®ADMR(†STRATION:

—Chiktrenfrom1to5yearsold:7,5 ml,once a

-Children above 6 years old and adults: 15 ml,

onceadayorasdirectedbyphysician © 15el,mdingay1 lan. 5 @
Taken30minutesbeforemeatswith some @ Hoặctheosựhướng dẫncủathầythuốc

water ormixedwithfoods. Nênuốngthuốctrướcbứa ăn sánghoặctrưa
Shoke thebottlewellbeforeuse

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS AND
FURTHER INPORMATION:Refertopackage
insert.

STORAGE: Temperature below 30°C, protect
from light.

KEEPOUTOFREACHOFCHULDREN.
READPACKAGEINSERTCAREFULLY BEFORE
USE.

SOK ae

 

| Bivikiddy +

(70ml)

      
  

 

   

 

    

  

LIỂULƯỢNGVÀCÁCHDÙNG:
-Trẻem từ1 - 5tuổi:Uống 7,5 ml, mỗingày 1

 

  

 

tán.
- Trẻemtừ6tuổi trởlênvàngườilớn. Uống

  

  

 

30phút, œthể dùng uốngriêngvớimột ít
eae eesoe

'khiđùng.

HiBINH, CHONGCHIDINK VACACTHONG
TEINKHAC:Dac wyhudng dẫnsử dụngthuốc.

   

  

BẢO QUẢN: Nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh
sing.

ĐỀXATẮM TAYTRẺEAL, i
ĐỌCNŸHƯỚNGDẪNTRƯỚCKHIDÙNG.

S516SX/LotNa:

ÑWSX@:

  

   

ZZ0)320900g `

CÔNGTY
CO PHAN

PHARMA

o&}

    

   
    

      

  
*

   

     

LIÊULƯỢNG VÀCÁCHDỪNGc
- Trẻemtử ï - 5tuổi: liống,
- TrẺemtử tuổitrởlén và ngườilớn:
sayngày\lên.
Hoặc theosuýhướngđắmcủathảythước
NênuốngThuốc trưkícbữa bnsánghoặctrưa30

phút,códếdùngtrốngđúngdã thộc Á&nướchay.

   

   

 

   TE

 

   

  

  
   

    

  

 

    

honGònvà Ung

'“CHỐNGCHÍBE VÀCÁCTHỜNGTR NHÁC:Đọc.
odeper tởtruớngdẫnsửdụngthuốc.

-Bủamgvàphùng trợï thiếutrựiVÂUamninvà © BAOQUAI Nhiệcđộchk5302C, Tránhánh páng,
ORTPatđầu tê0ÍvZ.dU70XCLPILE CF ¬ ĐỀ FATẮM TAYTRẾBài.

"thờikỹthế truding,cic Inalingbopbib Be,chsh

khôngcánđổi, inkiêng,củixương,chậmlớn.
~PheNói xckhuếrớloậnh:tật,tụtphẩu 0xuệt:
thạc nhiễm wringchomelbia adi,

agcatraftesnin reiroeOOM.

S506Star Me:
HDD:  

\Carton box size: 110 x 50 x 50 mm

‘Label Size: 45 x 95 mm

  
  

  

   

 

      
    

 

  

 

et
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|
  

 

   
 

 

NT he
COMPOSITION:Each100mlcontains

 

DOSAGE&ADMINISTRATION:

-Childrenfrom 1to5 yearsold:7,5 mlLonceaday
-Childrenabove6yearsold and adults: 15ml,once a
dayorasdirectedbyphysidan
Taken30minutesbeforemeatswithsomewateror

mixedwith foods.

Shakethebottlewellbeforuse

ENDICATIONS, CONTRAINDICATIONSAND

FURTHER INFORMATION: Refer to package Insert.

STORAGE: Temperature below 30°C, protect from
tight.

KEEPOUTOFREACNOFCHALDREN.

READ PACKAGEINSERTCANEFLALYBEFORE USE.

Sd 1d SX/Lot No:

NSX/Mfd :

HD/Exp:

SốiôS01LtHo.

          

   

     

CHỈĐỊNH:
- Rộ sơngvàphòngngừathiệu hhựtVienin và
khoảngchi#chotrẻemvà thanhthiếuniên trang

thờikýtăngtrưởng,cáctrườnghợpbiếngan,chế
độghiKhôigjC87GÌ, iMe,củi 8U9fidj,cháiA lớn,

 

  

  
- Phụchốisứckhoẻsaubệnhtật.xauphẫu thudt
hoặcnhiễmtrùngchomọi kìatuổi

   
      

  
     

    
  

 

  

 

Box of1 bottle of 100 m/

XeIUVhe

 

   

 

 

'VÀCÁCHDÙNG:LIỀU
- Trẻemtử 1 - 5tuổi :Liống7,5 mi, mỗi tiên.
- Trẻemtử 6 tuổitrởlênvàngườily.
mỗingày 1 lần.
Hoặctheosự hướng dẫn củarhảythuốc.
Nênuốngthuốctrướcbữa ánsánghoặctrưa30

hòa trộnvới thức ăn.
Lắckỹchaithuốctrướckhiđùng.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNGCHỈĐỊNH VÀCÁCTHÔNGTẾ
KHÁC:Đọctờhướngdẫnsửdụngthuốc.

15 má,

 

®ÄDGQUẢN-Nhiệtđộdưới30Ctránhánhsáng,

BEATAMTAYTREE
HUONG:ĐỌCKỸ' 1DUNG.

utu LƯỢNG VÀCÁCHDŨNG: :
-TrẾemtừ † - 5tuổi : Uỡng 7,5 ml,mới

ngày1lần.
~ TrÈem từ 6tr®ổitrởlênvàngướtlớn:
Uống 15mámỗingày †tấn
Hoặctheosyhướngdẫn củatháythuốc
NênuốngthuốctrướcbữaAnsánghoặc.

trưa30phút,cóthểđùnguống riêngvới
mớt ®rướchayhòatrờn vớtthức ân,
Lắckýchaithuậctrướckhidùng.
CHỐNGCHỈBỆNH VACACTHONGTNKHAG:
Cieteresa dBABOdytig Ec.
ĐẢOQUA:Nhie: dsdurci30°C,trénhfh

táng.
ĐểXA TẮM TAYTRẺEM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNTRƯỚCKHIDỪNG.

| Bivikiddy + |

| (100ml) |
[Carton box:Size: 125 x 50 x 50 cm |

Label: Size: 60 x 115 mm
 

  
   

     

  

  
Hộp T1 chai 100 mÍ

eM
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  L/ r
J Y + Dung dich uông không đường

  
THÀNH PHẢN: Cho ! phân liều 15 ml va 1 chai 30 ml, 60 ml, 70 ml va 100 ml.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh phan Hàm lượng trong

15 ml 30 ml 60 ml 70 ml 100 ml

Vitamin BI 3 mg 6 mg 12mg 14mg 20 mg

Vitamin B2 3 mg 6 mg 12mg 14mg 20 mg

Vitamin B6 6 mg 12mg 24 mg 28 mg 40 mg

Vitamin PP 18 mg 36 mg 72 mg 84 mg 120 mg

Vitamin E 15 mg 30 mg 60 mg 70 mg 100 mg

L- Lysin hydroclorid 300 mg 600 mg 1200 mg 1400 mg 2000 mg

Calci glycerophosphat 681,45 mg | 1362,9 mg 2725,8 mg 3180 mg 4543 mg

Acid glycerophosphoric 487,5 mg 975 mg 1950 mg 2275 mg 3250 mg        
Các tá dược gồm: Kali sorbat, Natri benzoat, Dinatri Edetat Cremophor RH 40, Sacharin natri, Aspartam, Sorbitol
70% không kết tinh, Mùi Raspberry, Vanillin, Nước tỉnh khiết vừa đủ

* Ghị chú: Trong mỗi I5 ml dung dịch có chứa khoảng 130 mg Calei và 200 mg Phospho

DANG BAO CHE CUA THUOC: Dung dich uéng

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp | chai 30 ml, 60 ml, 70 ml, 100 ml ( có kèm cốc đong).

DƯỢC LỰC: Thuốc bố BIVIKIDDY + là một chế phẩm phối hợp các Vitamin nhóm B (Vitamin B1, B2, B6),
Vitamin PP, Vitamin E và các chất khoáng Calci, Phospho. Ngoài ra còn cung cấp một lượng L- Lysin, một acid

amin thiết yếu mà thường được đánh giá là không được.cung cập đầy đủ qua chế độăn, nhất là ở trẻ em và ở các

nước mà khâu phần sử dụng nhiều ngũ cốc. Lysin cũng dé bj mat qua các giai đọan nấu nướng.
- Các Vitamin nhóm B cân cho chức năng chuyên hóa bình thường của cơ thé, tao năng lượng, tông hợp protein...

- Vitamin PP cần cho hô hap té bao, phângiải glycogen, chuyển hóa lipid.

- Vitamin E có vai trò chống oxy hoá, thiếu vitamin E có thể bị các rối loạn về cơ và thần kinh.

- Calci tham gia quá trình tạo xương, răng. Calci còn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của hệ thần kinh,

cơ, tim mạch và sự đôngmau. Ngoài ra còn làm chất trung gian cho hoạt động của nhiều hormon.

- Phospho ở dạng phosphat cần thiết cho cầu trúc xương, duy trì cân bằng Calci của cơ thê.

- Lysin có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự tăng trưởng và chúc năng gan, thúc day sự tông hợp protein cơ

thể, tạo khung xương và giúp kích thích ăn ngon miệng.

 

®

CHỈ DINH DIEU TRI
- Bé sung va phòng ngừa thiếu hụt Vitamin và khoáng chất cho trẻ em và thanh thiếu niên trong thời kỳ tăng trưởng,

các trường hợp biếngăn, chế độăn không cân đối, ăn kiêng, còi xương, chậm lớn.

- Phục hồi sức khoẻ sau bệnh tật, sau phẫu thuật hoặc nhiễm trùng cho mọi lứa tuổi.

LIEU LUQNG VÀ CÁCH DÙNG
Liễu lượng:
- Trẻ em từ 1 - 5 tuổi:Uống 7,5 ml, mỗi ngay 1 lần.

- Trẻ em từ 6 tuôi trở lên và người lớn: Uống 15 ml, mỗi ngày 1 lần.

Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc
Cách dùng: Nên uông thuốc trước bữaăn sáng hoặc trưa 30 phút, có thê dùng uống riêng với một ít nước hay hoà

trộn với thứcăn.
Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.

https://trungtamthuoc.com



     
Âm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

ôngnoa Calci nhu tang Calci huyét, tang Calci niéu.

ay tiến triển, xuất huyết động mạch, ha huyếtáp nặng.
tà ¡ suy thận, sỏi thận, bệnh tim.     

 

fe Saag)
P HO Ys

A APH,<aTRỌNG KHI SỬ DỤNG
-_ Với liều khuyến cáo, không có cảnh báo đặc biệt hoặc thận trọng nao

-_ Vitamin B2 nhuộm màu vàng nước tiêu, không đáng lo ngại.
- Thuốc không chứa đường, đùng được cho bệnh nhân đái tháo đường.

  

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC
- Neomycin, Cholestyramin, Colestipol làm giảm sự hấp thu Vitamin D.

- Nên dùng cách xa ( 2-3 ) giờ thuốc này với Levodopa vì Vitamin B6 làm giảm tác dụng của Levodopa.
- Probenecid làm giảm hấp thu Riboflavinở dạ dày và ruột.

- Lysin có thể tương tác với các kháng sinh Aminoglycosid.

TRUONG HOP CO THAI VA CHO CON BU .
Thuốc có thê dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú theo sự hướng dẫn của thảy thuốc.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Thuốc không có ảnh hưởng gì đến việc lái xe hoặc vận hành máy móc,

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Khi dùng quá liều Vitamin PP có thể gây mân đỏ da, loét dạ day, hai gan, không có cácbiện pháp giải độc đặc hiệu.

Sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

TÁC DỤNG KHÔNGMONG MUÓN
- Các phản ứng quá mẫn cảm hiếm khi xảy ra.
- Ít khi bị rối loạn tiêu hóa nhẹ.

-_ Do có chứa Vitamin PP nên có thể gây buồn nôn, nóng bừng mặt và cổ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 24 tháng kẻ từ ngày sản xuất.

DEXA TAM TAYTREEM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRUỚC KHI DUNG. -
NEUCAN THEM THONG TINXINHOI YKIEN CUA BAC Si.

   
NHA SAN XUAT:
CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Địa chi: Ap 2, X4 Tan Thanh Tay, Huyén Cu Chi, TP. HCM.
Điện thoại: 08 — 37950.611 / 957 / 994
Fax: 08 - 37950.614
Email: info@bvpharma.com.vn

PHO CYC TRUONG
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   ae

bào chê ở dạng dung dịch ngọt rất dé uống, đóng gói hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 70 ml và 100 ml.

NÿMuốc bổ BIVIKIDDY + là một chế phẩm phối hợp các Vitamin nhóm B (Vitamin B1, B2, B6),
à các chất khoáng Calci, Phospho. Ngoài ra còn cung cấp một lượng L- Lysin, một acid amin thiết yếu

mà thường được đánh giá là không được cung cấp đầy đủ qua chế độ ăn, nhất là ở trẻ em và ở các nước mà khẩu phan sir dung
nhiều ngũ cốc. Lysin cũng dễ bị mất qua các giai đọan nâu nướng. Lysin có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự tăng
trưởng và chức năng gan, thúc đây sự tông hợp protein cơ thê, tạo khung xương và giúp kích thích ăn ngon miệng.Thuốc được

THANH PHAN VÀ HÀM LƯỢNG: Cho 1 phân liều 15 ml và 1 chai 30 ml, 60 ml, 70 ml và 100 ml.
 

Thành phân Hàm lượng trong
 

 

 

 

 

 

 

 

       

15 ml 30 ml 60 ml 70 ml 100 ml
Vitamin B1 3 mg 6 mg 12 mg 14 mg 20 mg

Vitamin B2 3 mg 6 mg 12 mg 14 mg 20 mg

Vitamin B6 6 mg 12 mg 24 mg 28 mg 40 mg

| Vitamin PP 18 mg 36 mg 72 mg 84 mg 120 mg
Vitamin E 15 mg 30 mg 60 mg 70 mg 100 mg

L- Lysin hydroclorid 300 mg 600 mg 1200 mg 1400 mg 2000 mg

Calci glycerophosphat 681,45 mg | 1362,9 mg 2725,8 mg 3180 mg 4543 mg

Acid glycerophosphoric 487,5 mg 975 mg 1950 mg 2275 mg 3250 mg
 

Cac tá dược gồm: Kali sorbat, Natri benzoat, Dinatri Edetat Cremophor RH 40, Sacharin natri, Aspartam, Sorbitol 70%không
kết tinh, Mùi Raspberry, Vanillin, Nước tỉnh khiết vừa đủ

* Ghi chu: Trong mỗi 15 mÌ dung dịch có chứa khoảng 130 mg Calci va 200 mg Phospho

THUOC DUNG CHO BENH Gi ?
- Bé sung và phòng ngừa thiếu hụt Vitamin và khoáng chất cho trẻ em và thanh thiếu niên trong thời kỳ tăng trưởng, các trường
hợp biếng ăn, chế độ ăn không cân đối, ăn kiêng, còi xương, chậm lớn.
- Phục hôi sức khoẻ sau bệnh tật, sau phẫu thuật hoặc nhiễm trùng cho mọi lứa tuổi.

NEN DUNG THUOC NAY NHU THE NAO VA LIEU LUQNG ?
Liéu lượng:

~ Trẻ em từ l - 5 tuổi: Uống 7.5 ml, mỗi ngày Ï lần.
- Trẻ em từ 6 tuôi trở lên và người lớn: Uông 15 ml, moi ngày I lân.
Hoặc theo sự hướng dân của thây thuôc
Cách dùng: Nên uỗng thuốc trước bữa ăn sáng hoặc trưa 30 phút, có thể dùng uống riêng với một ít nước hay hoà trộn với thức
ăn.

Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.

KHI NAO KHONG NEN DUNG THUOC NAY ?
- Các bệnh nhân quá mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân rối loạn chuyền hoá Calci như tăng Calci huyết, tăng Calci niệu,
- Bệnh gan nặng, loét dạ dày tiễn triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng.

- Dùng thận trọng cho người suy thận, sỏi thận, bệnh tim.

NHUNG DIEU CAN THAN TRONG KHI DUNG THUOC NAY.
- Vitamin B2 nhuém màu vàng nước tiểu, không đáng lo ngại.

- Thuốc không chứa đường, dùng được cho bệnh nhân đái tháo đường.

NÊN TRÁNH DỪNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHAM GÌ KHI ĐANG SỬ DUNG THUOC NAY ?
Thuôc có thê gây tương tác với các thuốc Neomycin, Cholestyramin, Colestipol, Levodopa, Probenecid, các kháng sinh
Aminoglycosid.

 

 

https://trungtamthuoc.com


